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STT Họ và tên Môn dạy Ghi chú 

1 Trần Thị Hồng Hà Công dân  

2 Nguyễn Thị Thúy Hóa học  

3 Trần Thị Ngọc Hóa học  

4 Lê Thị Thanh Hóa học  

5 Nguyễn Hữu Nhận Hóa học  

6 Lê Thị Kim Thoa Hóa học  

7 Tạ Thị Thúy Yên Lịch sử  

8 Tạ Thị Thu An Ngữ Văn  

9 Nguyễn Đắc Hậu Ngữ Văn  

10 Nguyễn Thị Việt Hương Ngữ Văn  

11 Nguyễn Việt Linh Ngữ Văn  

12 Đặng Thị Đào Sinh học  

13 Trần Thị Thu Trang Sinh học  

14 Vũ Thị Thùy Linh Sinh học  

15 Lê Thị Thu Hương Thể dục  

16 Nguyễn Như Thức Thể dục  

17 Nguyễn Văn Dương Thể dục  

18 Lương Thị Liễu Thể dục  

19 Trần Thị Thu Phương  Tiếng Anh  

20 Vũ Thị Hà Tiếng Anh  

21 Nguyễn Thị Duyên Tiếng Anh  

22 Lương Thị Chăm Tiếng Anh  

23 Bùi Như Hòa Tiếng Anh  

24 Hoàng Thị Đoan Trang Tiếng Anh  

25 Đỗ Thị Thúy Tiếng Anh  

26 Nguyễn Thị Phương Hồng Tiếng Anh  

27 Đặng Phương Lan Tin học  

28 Lê Văn Quý Toán  

29 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên Toán  

30 Vũ Văn Sửu Toán  

31 Nguyễn Viết Hòa Toán  

32 Vũ Thị Ngọc Bích Toán  

33 Vũ Thị Thu Hà Toán  

34 Nguyễn Tiến Dũng Vật lí  

35 Nguyễn Thị Lý Vật lí  

36 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Vật lí  

37 Dương Thị Nhung Vật lí  

 Hưng Yên, ngày 28  tháng 10 năm 2019 
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